Tuần 22 – Tiết 64 Kiểm tra: 15phút
Tính chất phép nhân 2 số nguyên
Câu 1. Giá trị tuyệt đối của -3 là :
	A. -3
	
B.  3 
	C. 3
	D. 0 


Câu 2. Số đối của -6 là :
	A. -6
	B. 6
	C. -1
	D. 0


Câu 3. Tất cả các ước của 27 là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 4. Bỏ ngoặc biểu thức  (– 5+3 ) – (– 6– 9) ta được:
	A. 5 + 3 + 6 + 9  
	B. – 5 + 3 + 6 –  9
	C. – 5 +3 –  6 + 9  
	D. – 5 + 3 + 6 + 9


Câu 5. Nếu a.b > 0 thì:
	A. a và b cùng dấu  
	
B. a  0 và b > 0
	C.  a và b trái dấu   
	
D. a < 0  và b  0


Câu 6. Sắp xếp các số  –3 ; 2 ; –1 ; 0 theo thứ tự giảm dần, kết quả là:
	A. –3 > 2 > –1 > 0 
	B. 2 > 0 > –1 > –3 
	C. –3 > –1 > 0 > 2
	D. –1 < –3 < 0 < 2



Câu 7: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: 
a) 5 ….. -9		b) -8 ….. -3			c) -12 ….. 13	d) 25 ….. [image: ]
Câu 8. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp : 
	Khẳng định
	Đúng 
	Sai

	a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
	
	

	b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
	
	

	c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
	
	

	d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
	
	


 Câu 4: Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 
           (–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; 0 ; (–1000) ; 1000

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi ý đúng cho 1 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	A
	B


Câu 7: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: 
a) 5 …>.. -9		b) -8 <….. -3			c) -12 …<.. 13	d) 25 = [image: ]
Câu 8. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp : 
	Khẳng định
	Đúng 
	Sai

	a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
	x
	

	b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
	
	x

	c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
	x
	

	d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
	
	x


Câu 9: Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : (2đ)
           (–1000) < (–100)< (–43)< (–15)< 0 <105 <1000 
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